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ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I 


TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ 4
NĂM HỌC: 2011 - 2012

------------------
Môn: Toán 10
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
Mã đề 01

Câu I (2 điểm) Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng trong các trường hợp sau đây:
1. Tập xác định của hàm số 
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2. Cho hai tập hợp 
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 khi và chỉ khi:
A. 
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3. Mệnh đề phủ định của mệnh đề 
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                         D. Cả 3 mệnh đề trên đều sai

4. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây sai?

A. 
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Câu II (6 điểm) 

1. Xác định hàm số 
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 biết đồ thị (P) của nó là một parabol có đỉnh 
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2. Cho hàm số 
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     a. Xét chiều biến thiên lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số (1).
     b. Dựa vào đồ thị, xác định x để 
[image: image25.wmf]0;0
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     c. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất (nếu có) của hàm số (1).
     d. Tìm giá trị của tham số m để phương trình 
[image: image26.wmf]2
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 có bốn nghiệm phân biệt.

Câu III (2 điểm)

Cho hình bình hành ABCD, tâm O. Với mọi điểm M tùy ý, chứng minh rằng:
a. 
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b. 
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…………………..Hết…………………
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:……………………………………….Số báo danh………………………..
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ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I 


TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ 4
NĂM HỌC: 2011 - 2012

------------------
Môn: Toán 10
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

Mã đề 02

Câu I (2 điểm) Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng trong các trường hợp sau đây:
1. Tập xác định của hàm số 
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2. Cho hai tập hợp 
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 khi và chỉ khi:
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3. Mệnh đề phủ định của mệnh đề 
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                         D. Cả 3 mệnh đề trên đều sai

4. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây sai?

A. 
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Câu II (6 điểm) 
1. Xác định hàm số 
[image: image49.wmf]2
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 biết đồ thị (P) của nó là một parabol có trục đối xứng
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và đi qua 2 điểm 
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2. Cho hàm số 
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     a. Xét chiều biến thiên lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số (1).

     b. Dựa vào đồ thị, xác định x để 
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     c. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất (nếu có) của hàm số (1).

     d. Tìm giá trị của tham số m để phương trình 
[image: image55.wmf]2
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 có bốn nghiệm phân biệt.
Câu III (2 điểm)

Cho tứ giác ABCD. M, N là lượt là trung điểm của AB và CD, O là trung điểm của MN. Chứng minh rằng: 
a. 
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b. 
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…………………..Hết…………………

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……………………………………….Số báo danh………………………..
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2011 - 2012
Môn: Toán 10
Mã đề 01

Ghi chú: Dưới đây là sơ lược từng bước giải và cách cho điểm từng phần của mỗi bài. Bài làm của học sinh yêu cầu phải chi tiết, lập luận chặt chẽ, logic. Nếu học sinh giải cách khác đúng thì cho điểm và chấm từng phần tương ứng.

	Câu
	Hướng dẫn các bước làm
	Điểm

	I

(2 điểm)
	Mỗi câu làm đúng cho 0.5 điểm

1-B, 2-D, 3-B, 4-C
	2.0

	II

(6 điểm)
	1. Từ giả thiết ta có:
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Từ (1), (2), (3) ta suy ra 
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	2. 

a.

Tập xác định: R

Chiều biến thiên: Hàm số đồng biến trên khoảng 
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Đồ thị:

Đỉnh 
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Trục đối xứng 
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Giao điểm với trục Ox: 
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Giao điểm với trục Oy: 
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Vẽ đồ thị

b. 

Dựa vào đồ thị, ta có:
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c.

Dựa vào đồ thị, ta có:

Hàm số (1) đạt GTNN y=-1 đạt tại x=-2.

Hàm số không có GTLN.

d.
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Vẽ đồ thị (C) của hàm số 
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Số nghiệm của phương trình (1)  bằng số giao điểm của parabol (C) với đường thẳng  
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Dựa vào đồ thị, ta có 
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 thì phương trình  có 4 nghiệm phân biệt
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	III

(2 điểm)
	a.

Vì O là tâm hình bình hành ABCD nên O là trung điểm của AC và BD, do vậy
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Suy ra điều phải chứng minh.

b.

Vì O là tâm hình bình hành ABCD nên:
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Do đó, ta có điều phải chứng minh.
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2011 - 2012
Môn: Toán 10
Mã đề 02

Ghi chú: Dưới đây là sơ lược từng bước giải và cách cho điểm từng phần của mỗi bài. Bài làm của học sinh yêu cầu phải chi tiết, lập luận chặt chẽ, logic. Nếu học sinh giải cách khác đúng thì cho điểm và chấm từng phần tương ứng.

	Câu
	Hướng dẫn các bước làm
	Điểm

	I

(2 điểm)
	Mỗi câu làm đúng cho 0.5 điểm

1-D, 2-C, 3-C, 4-B
	2.0

	II

(2 điểm)
	1. Từ giả thiết ta có:
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Từ (1), (2), (3) ta suy ra 
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	2. 

a.

Tập xác định: R

Chiều biến thiên: Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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+¥

, đồng biến trên khoảng 
[image: image92.wmf](;2)

-¥


Bảng biến thiên:

x


[image: image93.wmf]-¥

                   2                  
[image: image94.wmf]+¥


y

                         1                     


[image: image95.wmf]-¥

                                       
[image: image96.wmf]-¥

                 

Đồ thị:

Đỉnh 
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Trục đối xứng 
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Giao điểm với trục Ox: 
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Giao điểm với trục Oy: 
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Vẽ đồ thị

b. 

Dựa vào đồ thị, ta có:
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c.

Dựa vào đồ thị, ta có:

Hàm số (1) đạt GTLN y=1 đạt tại x=2.

Hàm số không có GTNN.

d. 
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Vẽ đồ thị (C) của hàm số 
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Số nghiệm của phương trình (1)  bằng số giao điểm của parabol (C) với đường thẳng  
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Dựa vào đồ thị, ta có 
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(2 điểm)
	a.
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Do đó, ta có điều phải chứng minh.
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